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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 18/12/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo bản tin của TT DBKTTV TW:
1. Tin bão trên biển Đông (cơn bão số 15):

Hồi 04h00 ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10;
Dự báo: trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đến 04 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Đông quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

2. Tin không khí lạnh (KKL) tăng cường và rét:

Ngày 18/12 KKL tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc miền Đông Nam Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9;
Dự báo: Ngày và đêm 19/12, KKL tiếp tục tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc miền Đông Nam Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ hôm nay (18/12) đến 20/12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, vùng ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ có gió giật cấp 6-8;
Ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ ít mây, ngày trời nắng hanh, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm vùng đồng bằng Bắc Bộ 9-12 độ, các tỉnh vùng núi và trung du 6-9 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 17/12 đến 19h00 ngày 18/12, các tỉnh Quảng Nam và Khánh Hòa rải rác có mưa nhỏ, riêng Song Tử Tây (Khánh Hòa): 32mm; các khu vực khác trên cả nước không mưa.
2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 18/12 đến 07h00 ngày 19/12, các tỉnh trên cả nước hầu như không mưa.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 15/12 đến 19h00 ngày 18/12, các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa tập trung chủ yếu vào ngày 16-17/12 với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Kiến Giang (Quảng Bình)
	113 mm
	
	Huế (T.T.Huế)
	127 mm

	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	96 mm
	
	Thượng Nhất (T.T.Huế)
	87 mm

	Nam Đông (T.T.Huế)
	109 mm
	
	Kim Long (T.T.Huế)
	87 mm


III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 6h00 ngày 19/12, trong số 146 hồ cập nhật thông tin, có 09 hồ xả qua tràn với lưu lượng từ 10-60 m3/s, riêng hồ Chi Khê (Nghệ An) xả 146 m3/s; lưu lượng về các hồ thủy điện dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo ngày 18/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 01 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Thừa Thiên Huế: hồ Tả Trạch xả 80 m3/s);
- Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 05 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Quảng Nam: Hồ Phú Ninh xả 36 m3/s, hồ Vĩnh Trinh xả 5m3/s; Quảng Ngãi: hồ Nước Trong 35 m3/s; Bình Định: hồ Định Bình 90 m3/s, hồ Núi Một 10 m3/s);
- Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: Hầu hết các hồ chứa đã đầy nước hoặc xấp xỉ đầy nước.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã có Công điện số 93/CĐ-TW hồi 09 giờ ngày 18/12/2017 gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kai-tak và gió mạnh trên biển;
- Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) đã có Công hàm số 2278/CĐ-LS-BHCD ngày 18/12 gửi Đại sứ quán Malaysia, Indonesia và Phillipin tại Việt Nam, đồng thời gửi Đại sứ quán Việt Nam tại các nước nêu trên, đề nghị các cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện cho các tàu thuyền của Việt Nam tránh trú bão Kai-tak;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Thái Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đã có văn bản, công điện gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, ngành cùng các cơ quan hữu quan nghiêm túc triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 15 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần của Công điện số 93/CĐ-TW ngày 18/12/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT; 
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình thời tiết, để chủ động các biện pháp ứng phó, trong đó Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang và Cơ quan thường trực BCH PCTT,TKCN Bộ tư lệnh BĐBP có báo cáo nhanh về tình hình tàu thuyền và việc triển khai ứng phó với bão Kai tak trên Biển Đông;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã có Công điện số 5934/EVN-AT ngày 18/12/2017 gửi các đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên quan theo sát diễn biến của bão, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị và công trình.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT thường xuyên chủ động liên lạc tới Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, đặc biệt những tỉnh bị ảnh hưởng nhiều bởi bão và những tỉnh có tàu cần tránh trú tại các nước trong khu vực Biển Đông để nắm bắt tình hình, đồng thời đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung các công văn số 584/TWPCTT-VP ngày 14/12/2017, số 586/TWPCTT-VP ngày 15/12/2017 và Công điện số 93/CĐ-TW ngày 18/12/2017 về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kai-tak và không khí lạnh tăng cường, gió mạnh trên biển.
IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỂN

1. Về công tác kiểm đếm tàu thuyền: Theo báo cáo nhanh số 477/BC-CQTT ngày 19/12/2017 của cơ quan thường trực BCH PCTT TKCN Bộ Tư lệnh Biên phòng, bộ đội biên phòng từ Khánh Hòa đến Kiên Giang đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại các điểm theo quy định của Chính phủ. 

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 53.775 phương tiện/267.859 người biết diễn biến, hướng di chuyển của Bão số 15 để chủ động di chuyển, vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:

Hoạt động ở khu vực Quần đảo Trường Sa: 239 tàu / 1.492 người;

Hoạt động các vùng biển khác và neo đậu tại các bến: 53.536 tàu/ 266.367 người.

2. Về sự cố tàu KH 92576TS của tỉnh Khánh Hòa: 
Theo báo cáo của BCH PCTT và TKCN các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận: tàu KH 92576TS/ 06 lao động trên đường về đất liền tránh bão Kai-tak thì bị phá nước, có nguy cơ bị chìm, thuyền trưởng đề xuất hỗ trợ khẩn cấp. Sau đó, 06 thuyển viên trên tàu đã được tàu hàng Mông Cổ trên đường di chuyển đến Bà Rịa Vũng Tàu cứu, giúp, tuy nhiên tàu cá KH 92576TS bị chìm. 

3. Về tình hình tàu cá tỉnh Bình Định: Theo báo cáo nhanh 466 /PCTT-VP, ngày 18/12/2017 của BCH PCTT và TKCN tỉnh Bình Định:

- Hiện có 05 tàu đang trong vùng nguy hiểm của gió bão số 15 gồm: 03 tàu đang tránh trú ở đảo Song Tử Tây (tàu BĐ 95641 TS và tàu BĐ 95649 TS, tàu BĐ 96622 TS), 02 tàu đang thả neo (tàu BĐ 95508 TS, tàu BĐ 97890 TS).

- Riêng tàu cá BĐ 97151 TS/04 LĐ (công suất 420cv), chủ tàu Đỗ Thi Niệu, thuyền trưởng Trần Văn Thành ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, trên tàu có 04 thuyền viên, tàu bị rớt chân vịt, thả trôi ngày 15/12 (cách Tây Tây Nam đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa 14 hải lý). Hiện tại tàu BĐ 97151 TS đang được 02 tàu bạn hỗ trợ (BĐ 96959 TS và tàu BĐ 97090 TS).

4. Về tình hình các tàu cá Bình Định, Bà Rịa- Vũng Tàu đang xin trú tránh tại các đảo của Malaisia:
Theo báo cáo số 476/BC-CQTT ngày 18/12/2017 của cơ quan thường trực BCH PCTT TKCN Bộ Tư lệnh Biên phòng và công văn số 467/PCTT-VP ngày 18/12/2017 của Ban chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Bình Định, hiện có 37 tàu đang xin trú tránh tại Malaysia, gồm:
- Tàu Bình Định:
+ 02 tàu đang đánh bắt vùng biển Nam Trường Sa giáp ranh với Malaisia: Tàu cá BĐ 96897 TS/12 LĐ (chủ tàu là ông Võ Trung ở Hoài Thanh - Hoài Nhơn) và tàu cá BĐ 95851 TS/03 LĐ (chủ tàu là ông Đoàn Văn Hiến ở Tam Quan Nam - Hoài Nhơn). Lúc 15 giờ ngày 18/12/2017, 02 tàu đang thả neo ở vùng biển có tọa độ 6020’N, 113003’E.

+ 22 tàu/226 lao động của huyện Hoài Nhơn; 10 tàu cá thuộc các huyện Hoài Nhơn và Phù Cát (không có số lao động do các tàu không đăng ký xuất bến tại Bình Định) đang hoạt động vùng biển giáp ranh Malaixia. BCH PCTT và TKCN tỉnh đã có công văn số 465/PCTT-VP và 466/PCTT-VP ngày 18/12/ 2017 gửi Cục lãnh sự Bộ ngoại giao đề nghị tạo điều kiện cho 22 tàu/226 lao động và 10 tàu trú tránh bão số 15.

- Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu: 03 tàu /19 LĐ. 
V. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO



- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung các công văn số 584/TWPCTT-VP ngày 14/12/2017, số 586/TWPCTT-VP ngày 15/12/2017 và Công điện số 93/CĐ-TW ngày 18/12/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT;



- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh thành phố và các Bộ, ngành liên quan thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão, tình hình gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương), trong đó đặc biệt chú ý đối với các tầu thuyền nhỏ;

- Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang: Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền trên biển, kiểm soát tàu thuyền ra khơi, giữ liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Tỉnh Bình Định và Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp thục theo dõi đối với các tàu thuộc sự quản lý của địa phương hiện đang xin tránh trú bão tại Malaysia (Bình Định: 34 tàu; Bà Rịa-Vũng Tàu: 03 tàu);
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tiếp tục cung cấp các bản tin dự báo kịp thời, chính xác và vùng ảnh hưởng của bão để cơ quan chức năng và nhân dân chủ động ứng phó;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát các bản tin dự báo, cảnh báo, các nội dung chỉ đạo của các cơ quan chức năng trên phương tiện thông tin đại chúng để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó;
- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.
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